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BÁO CÁO NHANH
 Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 28/11/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Thời tiết ngày và đêm 29/11: (Theo bản tin của TT DBKTTV QG) 

- Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. 
- Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa.

2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (từ 19h00 ngày 27/11 đến 19h00 ngày 28/11): khu vực Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, một số nơi có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 - 30mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn như: Tương Dương (Nghệ An): 32 mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị): 95 mm, Cẩm Lệ (Đà Nẵng): 31 mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi): 57 mm.
- Mưa đêm (từ 19h00 ngày 28/11 đến 07h00 ngày 29/11): khu vực Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, một số nơi có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 - 30mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn như: Huế (T.T.Huế): 64 mm, Đà Nẵng (Đà Nẵng): 46 mm, Trà My (Quảng Nam): 57 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi): 78 mm, Võ Xu (Bình Thuận): 40 mm.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Trung ương:

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, tình hình khắc phục hậu quả do bão số 9 và mưa lũ gây ra.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
2. Địa phương:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ và tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả: huy động lực lượng, phương tiện để tiếp tục hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sửa chữa, khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng, đường giao thông bị sạt lở, ách tắc.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo thông tin từ VPTT Ban Chỉ huy PCTT Bộ Công thương, trong 155 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 02 hồ xả điều tiết qua tràn.

2. Hồ chứa Thủy lợi: 
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tính đến 16h00 ngày 28/11:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: 37/157 hồ chứa lớn, 6/47 hồ có cửa van và 900/1.730 hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước. Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 30 m3/s.
- Khu vực Nam Trung Bộ: 18/172 hồ chứa lớn, 10/82 hồ có cửa van và 75/334 hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước. 

- Khu vực Tây Nguyên: 20/170 hồ chứa lớn, 5/52 hồ có cửa van và 520/1.030 hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước. 
- Khu vực Đông Nam Bộ: 5/35 hồ chứa lớn, 04 hồ có cửa van và 50/80 hồ chưa nhỏ tích đầy nước. 
IV. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão, ổn định đời sống nhân dân.
2. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng các cấp duy trì phát sóng các chương trình, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó các loại hình thiên tai; phát các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ để người dân chủ động phòng tránh.
3. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng thường trực BCĐTW về PCTT./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Cục Trồng trọt;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành



PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH MƯA,  HỒ CHỨA 

(Kèm theo BCN công tác trực ban ngày 28/11/2018 của VPTT BCĐTW PCTT)

1. Mưa đợt 3 ngày: (từ 19h00 ngày 25/11 đến 19h00 ngày 28/11): Trên cả nước rải rác có mưa, riêng khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung chủ yếu vào ngày 26/11), lượng mưa phổ biến từ 100-150mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Lý Sơn (Quảng Ngãi): 229mm, Quy Nhơn (Bình Định): 163 mm, Tuy Hòa (Phú Yên): 190 mm, Phan Rí (Bình Thuận): 150 mm, Nhà Bè (H.C.Minh): 151 mm, Dầu Tiếng (Bình Dân): 229 mm.
2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

Trong 158 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 02 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ (58 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Tây Nguyên (55 hồ): Các hồ vận hành bình thường.
- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): 02 hồ vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, trong đó hồ Sông Giang 2, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ 12/19 m3/s; hồ La Hiêng 2, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ 11/19 m3/s.
- Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Các hồ vận hành bình thường.
2.3. Hồ chứa thủy lợi:

a) Hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng số 1.887 hồ (157 hồ chứa lớn, 1.730 hồ chứa vừa và nhỏ). Trong đó: 

- Các hồ chứa lớn: 37/157 hồ đầy nước, 37/157 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 23% tổng số hồ (Thanh Hóa 18/31, Nghệ An 16/38, Hà Tĩnh 1/47, Quảng Bình 1/19, TT. Huế 1/), số hồ còn lại đạt 60-85% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 1,5-3,5m.
- Các hồ chứa vừa và nhỏ: 900/1.730 hồ tích đầy nước chiếm 52% số hồ (Thanh Hóa 457/579, Nghệ An 300/564, Hà Tĩnh 142/304, TT. Huế 1/41); các hồ chứa còn lại đạt 50-85% DTTK; mực nướcthấp hơn MNDBT từ 1-3m.
- Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 30 m3/s, Hồ Tả Trạch (T.T.Huế) xả Qxả 5m3/s.
b) Hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Tổng số 506 hồ (172 hồ chứa lớn, 334 hồ chứa vừa và nhỏ). Trong đó:
Toàn khu vực hiện có 93/506 hồ đầy nước, chiếm 18% tổng số hồ, cụ thể:

- Các hồ chứa lớn: 18/172 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 10% tổng số hồ (Phú Yên 02/13, Khánh Hòa 03/18, Ninh Thuận 07/15, Bình Thuận 06/22), số hồ còn lại đạt 40-70%DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 1-3,5m.

- Các hồ chứa vừa và nhỏ: 75/334 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 22% tổng số hồ (Quảng Ngãi 05/63, Phú Yên 33/33, Khánh Hòa 10/10, Ninh Thuận 06/6, Bình Thuận 21/21), số hồ còn lại đạt 50-80% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 1-3m, riêng tại Quảng Ngãi và Bình Định các hồ mới đạt 30-40%DTTK.

- Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Ayun hạ xả 5 m3/s (Gia Lai); Ea Soup Thượng xả 5m3/s (Đăk Lăk).
c) Hồ chứa khu vực Đông Nam Bộ: Tổng số 115 hồ (35 hồ chứa lớn, 80 hồ chứa vừa và nhỏ). Trong đó: 

- Các hồ chứa lớn: 5/35 hồ đầy chiếm 14% tổng số hồ; các hồ còn lại tích đạt 60÷80% DTTK. Các hồ chứa vừa và nhỏ: 50/80 hồ tích đầy nước chiếm 62% tổng số hồ; các hồ còn lại tích đạt 70÷90% DTTK. 

- Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) xả 15m3/s./.
Trưởng ca trực: 		Nguyễn Huỳnh Quang





Cán bộ ca trực:		Dương Đức Mỹ
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